
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ DB K

1 Nguyễn Minh Nhựt (GK)  1 Đỗ Sỹ Huy (GK) v  
2 Đinh Viết Tú v 4 Nguyễn Hữu Tuấn
3 Phạm Minh Nghĩa 5 Trần Đức Nam x
5 Vũ Hữu Quý v 6 Thái Khắc Huy Hoàng
8 Nguyễn Việt Dũng x 7 Lương Văn Hùng x

14 Lê Ngọc Nam x 8 Ma Văn Tuấn x
15 Phạm Văn Thuận v 9 Lê Văn Nam
16 Nguyễn Đình Mạnh v 10 Phạm Tuấn Hải C v
17 Phạm Văn Quý x 11 Hoàng Thế Tài x
19 Nguyễn Hữu Định v 12 Nguyễn Văn Đạt v
21 Trần Mạnh Hùng x 13 Vũ Việt Triều
23 Trần Mạnh Cường x 14 Nguyễn Văn Huy
25 Đinh Quang Phán (GK) x 15 Nguyễn Tuấn Anh
26 Nguyễn Tiến Tạo (GK) 16 Phạm Văn Long x
27 Vũ Đức Nam x 17 Đào Văn Nam v
28 Hoàng Minh Tuấn v 18 Lý Công Hoàng Anh x
29 Lê Văn Sáu 19 Nguyễn Văn Đức v
30 Vũ Thế Vương x 20 Bùi Hoàng Việt Anh v
35 Nguyễn Hạ Long v 21 Vũ Đình Hai x
38 Lê Quốc Hường v 22 Lê Văn Xuân v
66 Đinh Văn Trường v 23 Nguyễn Duy Khiêm x
77 Nguyễn Quốc Thiện Esele (GK) v C 24 Dương Tùng Lâm
86 Mai Xuân Quyết x 25 Dương Quang Tuấn GK x
91 Nguyễn Trọng Phi 26 Mạnh Ngọc Hà
93 Lê Sỹ Minh v 28 Nguyễn Văn Vĩ v

36 Lê Xuân Tú v
37 Trần Văn Công v
38 Phan Bá Hoàng
88 Nguyễn Trung Học v

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
TRẬN ĐẤU PLAY-OFF 2018

PO Ngày: 13/10/2018 16h30 Sân thi đấu: Vinh

12 24

Đội bóng: NAM ĐỊNH Đội bóng: HÀ NỘI B
Màu trang phục:    Trắng - Trắng - Trắng/ Xanh Màu trang phục:   Vàng - Vàng - Vàng/ Đen

Điểm Xếp hạngXếp hạng

VĐQG:
Thắng Hòa Thua Điểm Xếp hạng

5 9 13 8 7 3 31 2

Xếp hạng

HNQG:
Thắng Hòa Thua

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 25.6 Tuổi trung bình 19.8

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Trần Khánh Hưng

Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Tân Anh Phạm Minh Đức
Ký tên: Ký tên: Ký tên: Ký tên:

Nguyễn Ngọc Châu CB truyền thông: Lê Văn Tần

Trọng tài: Ngô Duy Lân Giám sát trận đấu: Nguyễn Hồng Sơn
Trợ lý 1: Phạm Manh Long Giám sát trọng tài:

GSTĐ (Ký tên)

O

Trợ lý 2: Trần Duy Khánh Điều phối viên: Nguyễn Xuân Tương
Trọng tài thứ 4:


